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	Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1

	MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT
(17 tiết)

	Thu thập và phân loại  dữ liệu
Số câu 
Số điểm 
 Tỉ lệ %
	
5(TN1,2,3,4,5)
1,25
12,5%
	


1(TL2a)
0,25
2,5%
	



	


3( TL1a,1b,2b)
1,75
17,5%
	
	
	
	
	9
3,25
32,5%

	
	
	Một số yếu tố xác suất

Số câu 
Số điểm 
 Tỉ lệ %
	



2(TN6,7)
0,5
5%

	



2(TL3a,3b)
1
10%
	

	
	
	
	
	
	



4
1,5
15%

	2
	  Tỉ lệ thức 

	Chứng minh đẳng thức
Số câu 
Số điểm 
 Tỉ lệ %
	




	
	
	
	
	




	
	


1
1
10%
	


1
1
10%

	3
	HÌNH HỌC PHẲNG
(24 tiết)
	Tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân. 
Các đường đồng quy của tam giác
Số câu 
Số điểm 
 Tỉ lệ %
	







4(TN8,9,11,120
1
10%

	
	







1(TN10)
0,25
2,5%
	







1(TL4a,)
1
10%
	
	







2(TL4b,4c)
2
20%
	
	
	







8
4,25
42,5%

	Tổng:    Số câu
              Điểm
	11
2,75
	3
1,25
	1
0,25
	4
2,75
	
	2
2
	
	1
1

	22
10

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%



